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Lịch sử–Khoa học xã hội

Bản thân và Xã hội

1.0   Văn hóa và Sự đa dạng

	Vào khoảng 48 tháng tuổi
	Vào khoảng 60 tháng tuổi

	1.1  
Biểu lộ sự phát triển bản sắc văn hóa, dân tộc, và chủng tộc và hiểu ngôn ngữ và tập quán văn hóa liên quan. Thể hiện tò mò về sự đa dạng về đặc điểm và tập quán của con người, nhưng thích đặc điểm và tập quán của nhóm của bản thân hơn.
	1.1 
Biểu lộ bản sắc văn hóa, dân tộc và chủng tộc mạnh mẽ hơn và quen thuộc hơn với ngôn ngữ, truyền thống và các tập quán liên quan khác. Thể hiện quan tâm nhiều hơn đến sự đa dạng của con người, nhưng thích đặc điểm của nhóm của bản thân hơn hẳn.


2.0   Mối quan hệ

	2.1 
Tương tác thoải mái với nhiều bạn bè và người lớn; tích cực đóng góp vào việc tạo ra và duy trì các mối quan hệ với một vài người lớn và bạn bè quan trọng.
	2.1 
Hiểu được trách nhiệm qua lại trong các mối quan hệ; chủ động trong việc phát triển các mối quan hệ qua lại, hợp tác, và duy nhất.


	3.0  Vai trò Xã hội và Nghề nghiệp

	3.1 
Đóng thử vai trò quen thuộc của người lớn trong xã hội và nghề nghiệp (như làm cha mẹ, giáo viên và bác sĩ) phù hợp với kiến thức đang phát triển của các cháu về những vai trò này.
	3.1 
Thể hiện sự hiểu biết tinh vi hơn về nhiều vai trò và nghề nghiệp đa dạng của người lớn, nhưng không chắc chắn về cách công việc liên quan đến thu nhập.


Trở thành một Thành viên Cộng đồng Mầm non 
(Công dân)

	1.0  Kỹ năng để Tham gia Dân chủ

	Vào khoảng 48 tháng tuổi
	Vào khoảng 60 tháng tuổi

	1.1 
Nhận dạng là thành viên của một nhóm, sẵn sàng tham gia vào các hoạt động nhóm, và bắt đầu hiểu và chấp nhận trách nhiệm với tư cách là thành viên trong nhóm, mặc dù cần hỗ trợ trong việc điều phối các lợi ích cá nhân với lợi ích của những người khác.
	1.1 
Tham gia có trách nhiệm vào các hoạt động nhóm, với sự hiểu biết đang tăng trưởng về tầm quan trọng của việc xem xét ý kiến ​​của người khác, việc ra quyết định nhóm, và tôn trọng quy tắc đa số và quan điểm của các thành viên nhóm không đồng ý với đa số.

	2.0  Ứng xử có Trách nhiệm

	2.1  
Phấn đấu hợp tác với kỳ vọng của nhóm nhằm duy trì sự tán thành của người lớn và hòa thuận với những người khác. Tuy nhiên, việc tự kiểm soát vẫn còn chưa nhất quán, đặc biệt là khi trẻ em thất vọng hay tức giận.
	2.1  
Thể hiện ứng xử có trách nhiệm đáng tin cậy hơn khi trẻ em phát triển lòng tự trọng (và sự tán thành của người lớn) từ việc là thành viên có trách nhiệm của nhóm. Cũng có thể kiểm soát hành vi của người khác để đảm bảo rằng những người khác cũng tuân thủ kỳ vọng của nhóm.


	3.0  Công bằng và Tôn trọng Người Khác 

	3.1  
Phản ứng với cảm xúc và nhu cầu của những người khác bằng các hình thức hỗ trợ, chia sẻ, và lần lượt đơn giản. Hiểu tầm quan trọng của quy tắc bảo vệ công bằng và duy trì trật tự.
	3.1  
Chú ý đến cảm xúc của người khác, nhiều khả năng cung cấp hỗ trợ hơn, và cố gắng phối hợp mong muốn cá nhân với mong muốn của những trẻ khác theo cách hai bên cùng thỏa mãn. Tích cực ủng hộ các quy tắc bảo vệ công bằng cho những người khác.


	4.0  Giải quyết Mâu thuẫn 

	4.1  
Có thể sử dụng các chiến lược thương lượng đơn giản và tìm kiếm sự hỗ trợ của người lớn khi mâu thuẫn với các trẻ hay người lớn khác, mặc dù cũng có thất vọng, buồn, hay gây hấn.
	4.1  
Có khả năng thương lượng, thỏa hiệp, và tìm kiếm các phương thức hợp tác giải quyết xung đột với các bạn hoặc người lớn tốt hơn, mặc dù cũng có thể dẫn đến cãi nhau.


Ý thức về Thời gian 
(Lịch sử)

1.0   Hiểu các Sự kiện trong Quá khứ

	Vào khoảng 48 tháng tuổi
	Vào khoảng 60 tháng tuổi

	1.1 
Nhớ lại dễ dàng các trải nghiệm trong quá khứ và thích nghe những câu chuyện về quá khứ, nhưng yêu cầu người lớn giúp đỡ để xác định thời gian sự kiện trong quá khứ xảy ra liên quan với nhau và để kết nối chúng với trải nghiệm hiện tại.
	1.1 
Thể hiện khả năng đang cải thiện liên tưởng các sự kiện trong quá khứ đến các sự kiện khác trong quá khứ và trải nghiệm hiện tại, mặc dù sự hỗ trợ của người lớn vẫn tiếp tục đóng vai trò quan trọng.

	2.0  Dự đoán và Lập kế hoạch các Sự kiện Tương lai

	2.1 
Dự đoán các sự kiện trong những tình huống quen thuộc trong tương lai gần, với sự hỗ trợ của người lớn.
	2.1 
Phân biệt thời gian các sự kiện trong tương lai sẽ xảy ra, lập kế hoạch cho chúng, và thực hiện lựa chọn (với sự hỗ trợ của người lớn) mà lường trước các nhu cầu trong tương lai.

	3.0  Lịch sử Cá nhân

	3.1 
Thể hiện một cách tự hào các kỹ năng phát triển để thu hút sự chú ý của người lớn và chia sẻ câu chuyện đơn giản về những trải nghiệm gần đây.
	3.1 
So sánh khả năng hiện tại với kỹ năng ở độ tuổi ít hơn và chia sẻ những câu chuyện tự thuật chi tiết hơn về những trải nghiệm gần đây.

	4.0  Thay đổi Lịch sử về Con người và Thế giới

	4.1 
Phân biệt dễ dàng các thành viên lớn tuổi trong gia đình với những thành viên trẻ hơn (và những người khác) và các sự kiện trong thời gian gần đây với những sự kiện đã xảy ra "từ lâu", mặc dù chưa xâu chuỗi dễ dàng các sự kiện lịch sử trong một dòng thời gian.
	4.1 
Phát triển sự quan tâm về lịch sử gia đình (ví dụ, khi các thành viên gia đình còn nhỏ) cũng như các sự kiện "từ lâu", và bắt đầu hiểu thời gian những sự kiện này xảy ra trong mối quan hệ với nhau.


Ý thức về Nơi chốn 
(Địa lý và Sinh thái học)

1.0   Điều hướng các Địa điểm Quen thuộc

	Vào khoảng 48 tháng tuổi
	Vào khoảng 60 tháng tuổi

	1.1 
Nhận biết các đặc điểm của các địa điểm quen thuộc như nhà và trường học, mô tả các vật và hoạt động liên quan với mỗi địa điểm, nhận ra các tuyến đường giữa các địa điểm, và bắt đầu sử dụng ngôn ngữ chỉ hướng đơn giản (với nhiều mức độ chính xác khác nhau).
	1.1 
Hiểu các địa điểm quen thuộc lớn hơn, chẳng hạn như đặc điểm của cộng đồng và vùng của các cháu (bao gồm đồi và suối, thời tiết, các hoạt động thông thường) và khoảng cách giữa các địa điểm quen thuộc (chẳng hạn như từ nhà đến trường), và so sánh cộng đồng của các cháu với cộng đồng của những người khác.

	2.0  Quan tâm đến Thế giới Tự nhiên

	2.1
Thể hiện sự quan tâm đến thiên nhiên (bao gồm động vật, thực vật, và thời tiết) đặc biệt là khi trẻ em có trải nghiệm trực tiếp với chúng. Bắt đầu hiểu sự tương tác giữa con người với môi trường (như ô nhiễm trong hồ hoặc suối) và tầm quan trọng của việc chăm sóc thực vật và động vật.
	2.1
Thể hiển sự quan tâm đến nhiều hiện tượng tự nhiên đa dạng, bao gồm cả những hiện tượng chưa được trải nghiệm trực tiếp (như tuyết với một trẻ sống ở miền Nam California), và quan tâm hơn đến việc chăm sóc thế giới và các tác động tích cực và tiêu cực của con người đến thế giới tự nhiên (ví dụ, tái chế, bỏ rác vào thùng rác).


	3.0   Hiểu Thế giới Vật chất Qua Hình vẽ và Bản đồ

	3.1
Có thể sử dụng hình vẽ, quả địa cầu, và bản đồ để chỉ thế giới vật chất, mặc dù thường không rõ lắm về việc sử dụng các biểu tượng bản đồ.
	3.1
Tạo hình vẽ, bản đồ, và mô hình của riêng bản thân; thuần thục hơn trong việc sử dụng quả địa cầu, bản đồ, và các biểu tượng bản đồ; và sử dụng bản đồ để giải quyết vấn đề cơ bản (như định vị đối tượng) với sự hướng dẫn của người lớn.


Thị trường

(Kinh tế)

1.0   Trao đổi

	Vào khoảng 48 tháng tuổi
	Vào khoảng 60 tháng tuổi

	1.1   Hiểu quyền sở hữu, nguồn cung hạn chế, hoạt động của cửa hàng, sự trao đổi bình đẳng, và việc trả tiền cho người bán. Thể hiện sự quan tâm đến tiền bạc và chức năng của tiền bạc, nhưng vẫn đang tìm hiểu về giá trị tương đối của đồng tiền.
	1.1 
Hiểu các khái niệm kinh tế phức tạp hơn (ví dụ, hàng đổi hàng; cần nhiều tiền hơn cho những thứ có giá trị lớn hơn; nếu có nhiều người muốn một thứ thì sẽ bán được nhiều hơn).


Khoa học

Tìm hiểu Khoa học

1.0   Quan sát và Nghiên cứu

	Vào khoảng 48 tháng tuổi
	Vào khoảng 60 tháng tuổi

	1.1  
Thể hiện sự tò mò và đặt những câu hỏi đơn giản về các vật và sự kiện trong môi trường của các cháu.
	1.1 
Thể hiện sự tò mò và khả năng tốt hơn đặt câu hỏi về các vật và sự kiện trong môi trường của các cháu.

	1.2   Quan sát1 các vật và sự kiện trong môi trường và mô tả chúng.
	1.2   Quan sát các vật và sự kiện trong môi trường và mô tả chúng chi tiết hơn.

	1.3   Bắt đầu nhận biết và sử dụng, với sự hỗ trợ của người lớn, một số công cụ quan sát và đo lường.
	1.3   Nhận biết và sử dụng nhiều công cụ quan sát và đo lường đa dạng hơn. Có thể tự sử dụng một công cụ thích hợp, mặc dù có thể vẫn cần sự hỗ trợ của người lớn.

	1.4   So sánh và đối chiếu các vật và sự kiện và bắt đầu mô tả sự tương đồng và khác biệt.
	1.4   So sánh và đối chiếu các vật và sự kiện và mô tả chi tiết hơn sự tương đồng và khác biệt.

	1.5   Đưa ra dự đoán và kiểm chứng các dự đoán, với sự hỗ trợ của người lớn, qua những trải nghiệm cụ thể.
	1.5   Thể hiện khả năng tốt hơn dự đoán và kiểm chứng các dự đoán (ví dụ, có thể đưa ra những dự đoán phức tạp hơn, cung cấp các cách để kiểm chứng dự đoán, và thảo luận lý do tại sao các dự đoán là chính xác hay không chính xác).

	1.6   Đưa ra suy luận và hình thành ý tưởng khái quát dựa trên bằng chứng.
	1.6   Thể hiện khả năng tốt hơn đưa ra suy luận và hình thành ý tưởng khái quát dựa trên bằng chứng.


1 Các quy trình khoa học liên quan khác, chẳng hạn như phân loại, xếp thứ tự, và đo lường, được đề cập đến trong nền tảng toán học.
2.0   Ghi tài liệu và Truyền đạt

	Vào khoảng 48 tháng tuổi
	Vào khoảng 60 tháng tuổi

	2.1 
Ghi lại các quan sát hoặc phát hiện bằng nhiều cách khác nhau, với sự hỗ trợ của người lớn, bao gồm  tranh ảnh, lời nói (đọc cho người lớn), biểu đồ, nhật ký, mô hình, và hình ảnh.
	2.1 
Ghi lại thông tin thường xuyên hơn và chi tiết hơn bằng nhiều cách khác nhau, với sự hỗ trợ của người lớn, bao gồm tranh ảnh, lời nói (đọc cho người lớn), biểu đồ, nhật ký, mô hình, và hình ảnh hoặc bằng cách kiểm đếm và vẽ đồ thị thông tin.

	2.2   Chia sẻ các phát hiện và phân tích, có thể là chính xác hoặc không chính xác, có hoặc không có sự nhắc nhở của người lớn.
	2.2   Chia sẻ phát hiện và phân tích, có thể là chính xác hoặc không chính xác, một cách chủ động hơn và chi tiết hơn.


Khoa học Vật chất

1.0   Tính chất và Đặc điểm của các Vật Chết và Vật liệu

	Vào khoảng 48 tháng tuổi
	Vào khoảng 60 tháng tuổi

	1.1  
Quan sát, tìm hiểu, và nhận biết các đặc điểm và tính chất vật chất của các vật và vật liệu rắn và không rắn (kích thước, trọng lượng, hình dáng, màu sắc, kết cấu, và âm thanh).
	1.1 
Thể hiện khả năng tốt hơn quan sát, tìm hiểu, và mô tả chi tiết hơn các đặc điểm và tính chất vật chất của các vật và vật liệu rắn và không rắn (kích thước, trọng lượng, hình dáng, màu sắc, kết cấu, và âm thanh).


2.0   Những Thay đổi ở các Vật Chết và Vật liệu

	2.1 
Thể hiện nhận thức rằng các vật và vật liệu có thể thay đổi; khám phá và mô tả những thay đổi ở các vật và vật liệu (sắp xếp lại các bộ phận; thay đổi về màu sắc, hình dạng, kết cấu, nhiệt độ).
	2.1 
Thể hiện nhận thức tốt hơn rằng các vật và vật liệu có thể thay đổi theo nhiều cách khác nhau. Khám phá và mô tả chi tiết hơn những thay đổi ở các vật và vật liệu (sắp xếp lại các bộ phận; thay đổi về màu sắc, hình dạng, kết cấu, hình thức, và nhiệt độ).

	2.2   Quan sát và mô tả chuyển động của các vật (về tốc độ, hướng, cách chuyển động), và khám phá những tác động của hành động của bản thân (ví dụ, đẩy kéo, lăn, thả rơi) lên chuyển động của các vật.
	2.2   Thể hiện khả năng tốt hơn quan sát và mô tả chi tiết hơn chuyển động của các vật (về tốc độ, hướng, cách chuyển động), và khám phá tác động của hành động của bản thân lên chuyển động của các vật, bao gồm thay đổi về tốc độ và hướng.


Khoa học Cuộc sống

1.0   Tính chất và Đặc điểm của các Vật Sống

	Vào khoảng 48 tháng tuổi
	Vào khoảng 60 tháng tuổi

	1.1  
Nhận biết các đặc điểm của nhiều loại động vật và thực vật đa dạng, bao gồm hình dạng (bên trong và bên ngoài) và hành vi, và bắt đầu phân loại chúng.
	1.1 
Nhận biết các đặc điểm của nhiều loại động vật và thực vật đa dạng hơn và thể hiện khả năng phân loại chúng tốt hơn.

	1.2   Bắt đầu biểu lộ kiến thức về các bộ phận và quy trình cơ thể (ví dụ, ăn, ngủ, thở, đi bộ) ở người và các loài động vật khác.2
	1.2   Biểu lộ nhiều hơn kiến thức về các bộ phận và quy trình cơ thể (ví dụ, ăn, ngủ, thở, đi bộ) ở người và các loài động vật khác.

	1.3   Nhận biết môi trường sống của con người và động vật và thực vật quen thuộc xung quanh và bắt đầu nhận ra rằng sinh vật có môi trường sống trong các môi trường khác nhau.
	1.3   Nhận thức được rằng sinh vật có môi trường sống trong các môi trường khác nhau phù hợp với nhu cầu riêng của chúng.

	1.4   Thể hiện kiến thức về sự khác biệt giữa các vật sống (động vật, con người) và các vật vô tri vô giác. Ví dụ, kỳ vọng vật sống bắt đầu chuyển động và có bên trong khác với các vật vô tri vô giác.
	1.4   Thể hiện kiến thức về sự khác biệt giữa vật sống và vật vô tri vô giác, cung cấp chi tiết hơn, và nhận thức được rằng chỉ có động vật và thực vật có quy trình sinh học như tăng trưởng, ốm đau, chữa lành, và tử vong.



2 Kiến ​​thức về các bộ phận cơ thể cũng được đề cập trong Nền tảng Học tập Mầm non California (Quyển 2) cho sức khỏe. Trong khoa học, nó cũng bao gồm kiến ​​thức về các quy trình cơ thể. Kiến thức về các bộ phận cơ thể được mở rộng cho những bộ phận của người và động vật khác.

2.0   Những Thay đổi ở các Vật Sống

	Vào khoảng 48 tháng tuổi
	Vào khoảng 60 tháng tuổi

	2.1 
Quan sát và khám phá sự tăng trưởng và những thay đổi ở con người, động vật và thực vật và thể hiện sự hiểu biết rằng các sinh vật thay đổi về kích thước và các số đo khác khi chúng  tăng trưởng.
	2.1 
Quan sát và khám phá sự tăng trưởng ở con người, động vật và thực vật và thể hiện sự hiểu biết tốt hơn rằng các sinh vật thay đổi khi chúng tăng trưởng và trải qua các quá trình biến đổi liên quan đến chu kỳ sống (ví dụ, từ sâu bướm thành bướm).

	2.2   Nhận thức được rằng động vật và thực vật cần được chăm sóc và bắt đầu liên kết việc cho ăn và tưới nước với sự tăng trưởng của con người, động vật và thực vật.
	2.2   Phát triển hiểu biết tốt hơn về các nhu cầu cơ bản của con người, động vật và thực vật (ví dụ, thực phẩm, nước, ánh sáng mặt trời, chỗ ở).


Khoa học Trái đất

1.0   Tính chất và Đặc điểm của các Vật liệu và Đối tượng thuộc Trái đất

	Vào khoảng 48 tháng tuổi
	Vào khoảng 60 tháng tuổi

	1.1  
Tìm hiểu các đặc điểm (kích thước, trọng lượng, hình dáng, màu sắc, kết cấu) của vật liệu thuộc trái đất như cát, đá, đất, nước, và không khí.
	1.1 
Thể hiện khả năng tốt hơn tìm hiểu và so sánh các đặc điểm (kích thước, trọng lượng, hình dáng, màu sắc, kết cấu) của vật liệu thuộc trái đất như cát, đá, đất, nước, và không khí.


2.0   Những Thay đổi trên Trái đất

	2.1 
Quan sát và mô tả các vật thể tự nhiên trên bầu trời (mặt trời, mặt trăng, sao, mây) và cách chúng dường như chuyển động và thay đổi.
	2.1 
Thể hiện khả năng tốt hơn quan sát và mô tả các vật thể tự nhiên trên bầu trời và nhận thấy dạng chuyển động và những thay đổi ở mặt trời và mặt trăng.

	2.2   Nhận thấy và mô tả những thay đổi thời tiết.
	2.2   Thể hiện khả năng tốt hơn quan sát, mô tả, và thảo luận về những thay đổi thời tiết.

	2.3   Bắt đầu nhận thấy những tác động của thời tiết và thay đổi theo mùa đến cuộc sống của bản thân và đến thực vật và động vật.
	2.3   Thể hiện khả năng tốt hơn nhận thấy và mô tả những tác động của thời tiết và thay đổi theo mùa đến cuộc sống của bản thân và đến thực vật và động vật.

	2.4   Phát triển nhận thức về tầm quan trọng của việc chăm sóc và tôn trọng môi trường và tham gia vào các hoạt động liên quan đến chăm sóc môi trường.
	2.4 
 Thể hiện nhận thức và khả năng tốt hơn thảo luận một cách đơn giản về cách chăm sóc môi trường, và tham gia vào các hoạt động liên quan đến chăm sóc môi trường.
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